
Trang 1

Tháng 3 năm 2019

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC HĐCĐMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

109.377.2698.533.000495.0001.179.100653.700980.1005.225.100117.910.2691.740.000651.61522.280.6547113.238.000181Tổ quản lý011

13.933.100970.90055.000149.00073.100109.600584.20014.904.00014.904.000A217.302.000
Phó Giám đốc Ban

DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

14.082.700821.30055.000149.00058.80088.200470.30014.904.00014.904.000A215.878.000
Phó Giám đốc Ban

DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

12.807.3001.043.70055.000138.50081.000121.500647.70013.851.00013.851.000A218.095.000
Trưởng phòng Kỹ

thuật ban
Ngô Văn HảiHL-037593

12.767.9001.083.10055.000138.50084.800127.100677.70013.851.00013.851.000A218.471.000
Trưởng phòng Kỹ

thuật ban
Phan Văn NghiêmHL-000764

14.307.5691.098.70055.000154.10084.800127.100677.70015.406.269651.61522.280.654712.474.000A138.471.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001185

10.227.600869.40055.000111.00067.000100.500535.90011.097.00011.097.000A216.698.000Phó phòng banVi Huy TùngHL-035346

10.258.700838.30055.000111.00064.10096.100512.10011.097.00011.097.000A216.400.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049207

11.120.000847.00055.000119.70064.10096.100512.10011.967.000870.00011.097.000A216.400.000Phó phòng banNguyễn Đình KhươngHL-001568

9.872.400960.60055.000108.30076.000113.900607.40010.833.000870.0009.963.000A217.592.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000929

162.481.63115.650.800582.0001.210.0001.781.8001.151.0001.725.9009.200.100178.132.431870.000416.2312176.846.200450Tổ chuyên viên082

1.192.40067.60055.00012.6001.260.0001.260.000A44.675.000Chuyên viênVũ Công Thành TháiHL-0668910

7.518.600678.40055.00082.00051.60077.400412.4008.197.0008.197.000A215.154.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666611

7.544.500652.50055.00082.00049.10073.700392.7008.197.0008.197.000A214.908.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581312

7.308.300888.70055.00082.00071.600107.400572.7008.197.0008.197.000A217.158.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283013

7.544.500652.50055.00082.00049.10073.700392.7008.197.0008.197.000A214.908.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548614

9.114.700721.70055.00098.40054.20081.200432.9009.836.4009.836.400A225.411.000Chuyên viênTrần Đức MạnhHL-0014715

7.463.200733.80055.00082.00056.90085.300454.6008.197.0008.197.000A225.682.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213216

8.850.600985.800291.00055.00098.40051.60077.400412.4009.836.4009.836.400A225.154.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360717

9.056.500779.90055.00098.40059.70089.500477.3009.836.4009.836.400A225.966.000Chuyên viênPhạm Quý MạnhHL-0459018

9.167.500668.90055.00098.40049.10073.700392.7009.836.4009.836.400A214.908.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477219

7.433.500763.50055.00082.00059.70089.500477.3008.197.0008.197.000A215.966.000Chuyên viênĐào Văn HùngHL-0189320

7.491.700705.30055.00082.00054.20081.200432.9008.197.0008.197.000A225.411.000Chuyên viênĐoàn Xuân HòaHL-0015721

7.172.2001.024.800291.00055.00082.00056.90085.300454.6008.197.0008.197.000A225.682.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005522

7.518.600678.40055.00082.00051.60077.400412.4008.197.0008.197.000A215.154.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009323



Trang 2

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC HĐCĐMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

6.945.400672.60055.00076.20051.60077.400412.4007.618.0007.618.000A215.154.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088524

6.860.300757.70055.00076.20059.70089.500477.3007.618.0007.618.000A215.966.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015125

6.988.400629.60055.00076.20047.50071.200379.7007.618.0007.618.000A214.745.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273426

6.860.300757.70055.00076.20059.70089.500477.3007.618.0007.618.000A215.966.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030627

6.860.300757.70055.00076.20059.70089.500477.3007.618.0007.618.000A215.966.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505828

8.191.931712.30055.00089.00054.20081.200432.9008.904.231870.000416.23127.618.000A205.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HươngHL-0085429

8.426.900714.70055.00091.40054.20081.200432.9009.141.6009.141.600A215.411.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072930

6.971.300646.70055.00076.20049.10073.700392.7007.618.0007.618.000A214.908.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013831

7.466.9001.281.100110.00087.400103.300154.800825.6008.748.0008.748.00042Tổ tạp vụ hành chính193

3.698.400675.60055.00043.70055.00082.400439.5004.374.0004.374.000A215.493.000Nhân viênNguyễn Thị LườngHL-0273232

3.768.500605.50055.00043.70048.30072.400386.1004.374.0004.374.000A214.825.000Nhân viênĐoàn Thị NgaHL-0484833

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

279.325.80025.464.900582.0001.815.0003.048.3001.908.0002.860.80015.250.800304.790.7002.610.0001.067.84642.280.6547298.832.200673                  Tổng cộng


